	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC TUẦN 11 LỚP 4/1
Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(15/11)
	Sáng 
	Toán
	Hai đường thẳng vuông góc
	 Làm bài SGK 1,2,3a trang 50 

	
	Chiều
	Tập đọc
	Thưa chuyện với mẹ + Điều ước của vua Mi-đát
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Ôn tập
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(16/11)
	Sáng
	Toán
Kể chuyện
	Hai đường thẳng song song
Lời ước dưới trăng
	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,2,3a trang 51

	
	Chiều
	Chính tả
	Nghe viết: Thợ rèn
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(17/11)
	Sáng
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	Xem video làm bài 1,2 trang 52

	
	
	LTVC
	MRVT: Ước mơ + Động từ
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Phòng tránh tai nạn đuối nước + Ôn tập
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	- Ôn  bài hát: 
Trên ngựa ta phi nhanh.
	Xem video

	Thứ năm
(18/11)
	Sáng
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng song song
	Làm bài SGK 1,2 trang 53

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập phát triển câu chuyện + Ôn tập văn viết thư

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Một số bài tập thể lực
	Video

	Thứ sáu
(19/11)
	Sáng
	Lịch sử
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp lọan 12 sứ quân
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 6- Lesson 1+2

	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Thực hành vẽ hình chữ nhật và hình vuông
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài 1a,2a trang 54; 1a,2a trang 55

	
	
	Đạo đức
	Tiết kiệm thời giờ (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf




LỊCH HỌC TUẦN 12 LỚP 4/1
Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(22/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1,2a,3,4a trang 55

	
	Chiều
	Tập đọc
	Ôn tập Tập đọc
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Sao chép màu
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(23/11)
	Chiều
	Toán
	Ôn tập (Thay cho bài Luyện tập chung trang 56)
	Giáo viên ôn tập các kiến thức cho HS

	
	Tối
	TV đọc hiểu + TV đọc tiếng 
	Kiểm tra giữa kì
	Trực tuyến 19h-20h

	
	Sáng
	Khoa học
	Nước có những tính chất gì?
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(24/11)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	GV ra bài cho HS làm

	
	Chiều
	LTVC
	Ôn tập LTVC
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Học hát:
Khăn quàng thắm mãi vai em.
	Link youtobe

	
	Tối
	TV viết
	Kiểm tra giữa kì
	Trực tuyến 19h

	Thứ năm
(25/11)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có một chữ số
	Làm bài 1,3a trang 57

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	TLV
	Ôn tập TLV

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Gửi video

	
	Tối
	Toán
	Kiểm tra giữa kì
	Trực tuyến

	Thứ sáu
(26/11)
	Sáng
	Tiếng Anh
	Unit 6 - Lesson 3+ Unit 7 – Lesson 1
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Tính chất giao hoán của phép nhân
	 Trực tuyến14h30 Làm bài 1a,2a,3a,4 trang 58




LỊCH HỌC TUẦN 11 LỚP 4/2
Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(15/11)
	Sáng 
	Toán
	Hai đường thẳng vuông góc
	Làm bài SGK 1,2,3a trang 50

	
	Chiều
	Tin học
	Ôn tập
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	Thưa chuyện với mẹ + Điều ước của vua Mi-đát
	 Trực tuyến 18h

	
	
	Chính tả
	Nghe viết: Thợ rèn
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ ba
(16/11)
	Sáng
	Kể chuyện
	Lời ước dưới trăng
	Xem video và tự kể

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 6- lesson 1+2
	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	Chiều
	Toán

	Hai đường thẳng song song

	 Trực tuyến 18h Làm bài SGK 1,2,3a trang 51

	Thứ tư
(17/11)
	Sáng
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	Xem video làm bài 1,2 trang 52

	
	
	Khoa học
	Phòng tránh tai nạn đuối nước + Ôn tập
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	Xem video

	
	
	LTVC
	MRVT: Ước mơ + Động từ
	Trực tuyến 18h

	Thứ năm
(18/11)
	Sáng
	Mỹ thuật
	CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người
	Gửi video

	
	
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng song song
	Xem video Làm bài SGK 1,2 trang 53

	
	
	Thể dục
	Một số bài thể dục
	Video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập phát triển câu chuyện + Ôn tập văn viết thư

	Trực tuyến 18h

	Thứ sáu
(19/11)
	Sáng
	Lịch sử
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp lọan 12 sứ quân
	Xem video làm ggf

	
	
	Đạo đức
	Tiết kiệm thời giờ (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Thực hành vẽ hình chữ nhật và hình vuông
Hướng dẫn ôn tập đọc 
	Trực tuyến 18h
Làm bài 1a,2a trang 54; 1a,2a trang 55











LỊCH HỌC TUẦN 12 LỚP 4/2
Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(22/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1,2a,3,4a trang 55

	
	Chiều
	Tin học
	Sao chép màu
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	 tập trung ôn Toán +LTVC
	Trực tuyến 18h

	Thứ ba
(23/11)
	Sáng
	Khoa học
	Nước có những tính chất gì?
Hướng dẫn ôn TLV ở nhà
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit6 - lesson 3+ Unit7-lesson 1
	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	Chiều
	Toán
	Kiểm tra giữa kì I
	Trực tuyến 18h20-19h30


	Thứ tư
(24/11)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	GV ra bài cho HS làm

	
	Chiều
	Địa lí
	                Thành phố Đà Lạt
	Xem video làm ggf 

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
	Link youtobe

	
	
	LTVC
	Kiểm tra giữa kì I
	Trực tuyến 18h 20-19h30

	Thứ năm
(25/11)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có một chữ số
	Làm bài 1,3a trang

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Gửi video

	
	
	TLV
	Kiểm tra giữa kì I
	Trực tuyến 18h 20-19h30

	Thứ sáu
(26/11)
	Sáng
	Kĩ thuật
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	Chiều
	Toán
	Tính chất giao hoán của phép nhân
	 Trực tuyến18h Làm bài 1a,2a,3a,4 trang 58
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LỊCH HỌC TUẦN 11 LỚP 4/3
Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(15/11)
	Sáng 
	Tập đọc
	Thưa chuyện với mẹ + Điều ước của vua Mi-đát
	 Trực tuyến 8h30

	
	Chiều
	Toán
	Hai đường thẳng vuông góc
	Làm bài SGK 1,2,3a trang 50

	
	
	Tin học
	Ôn tập
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(16/11)
	Sáng
	Toán
Kể chuyện
	Hai đường thẳng song song
Lời ước dưới trăng
	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,2,3a trang 51

	
	Chiều
	Chính tả
	Nghe viết: Thợ rèn
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(17/11)
	Sáng
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	Xem video làm bài 1,2 trang 52

	
	
	LTVC
	MRVT: Ước mơ + Động từ
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Phòng tránh tai nạn đuối nước + Ôn tập
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 6- Lesson 1+2

	Trực tuyến 14h15

	
	
	Âm nhạc
	- Ôn  bài hát: 
Trên ngựa ta phi nhanh
	Xem video

	Thứ năm
(18/11)
	Sáng
	TLV
	Luyện tập phát triển câu chuyện + Ôn tập văn viết thư

	Trực tuyến 8h30

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người
	Gửi video

	
	Chiều
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng song song
	Làm bài SGK 1,2 trang 53

	Thứ sáu
(19/11)
	Sáng
	Lịch sử
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp lọan 12 sứ quân
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Thực hành vẽ hình chữ nhật và hình vuông
	Trực tuyến 8h30 
Làm bài 1a,2a trang 54; 1a,2a trang 55

	
	Chiều
	Thể dục
	Một số bài tập thể lực
	Video

	
	
	Đạo đức
	Tiết kiệm thời giờ (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf











LỊCH HỌC TUẦN 12 LỚP 4/3
Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(22/11)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1,2a,3,4a trang 55

	
	Chiều
	Tập đọc
	Ôn tập Tập đọc
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Tin học
	Sao chép màu
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(23/11)
	Chiều
	Toán
	Ôn tập (Thay cho bài Luyện tập chung trang 56)
	Trực tuyến
Giáo viên ôn tập các kiến thức cho HS

	
	Sáng
	Khoa học
	Nước có những tính chất gì?
	Xem video làm ggf

	
	Tối
	TV đọc hiểu + TV đọc tiếng 
	Kiểm tra giữa kì
	Trực tuyến 19h-20h

	Thứ tư
(24/11)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	GV ra bài cho HS làm

	
	Chiều
	LTVC
	Ôn tập LTVC
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Địa lí
	                Thành phố Đà Lạt
	Xem video làm ggf 

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Học hát:
Khăn quàng thắm mãi vai em.
	Link youtobe

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 6 - Lesson 3+ Unit 7 – Lesson 1
	Trực tuyến 14h15

	
	Tối 
	TV viết
	Kiểm tra giữa kì
	Trực tuyến 19h

	Thứ năm
(25/11)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có một chữ số
	Làm bài 1,3a trang

	
	
	TLV
	Ôn tập TLV

	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	Tối
	Toán
	Kiểm tra giữa kì
	Trực tuyến 19h

	Thứ sáu
(26/11)
	Sáng
	Toán
	Tính chất giao hoán của phép nhân
	 Trực tuyến8h30 Làm bài 1a,2a,3a,4 trang 58

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Gửi video






